Ngày dạy							
Tiết 29                                                                
Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM. CLO
I. MỤC  TIÊU:  
1.Kiến thức :  Trình bày được: 
- Tính chất vật lí của phi kim.
- Tính chất hoá học của phi kim: Tác dụng với kim loại, với hiđro và với oxi.
- Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh, yếu của một số phi kim.
2. Năng lực
		Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT
	- Năng lực kiến thức hóa học
- Năng lực thực nghiệm
- Năng lực nghiên cứu khoa học 



3. Về phẩm chất
Học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên         
-Ti vi, bảng phụ
2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu 
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp. 


	-GV: Yêu cầu HS nhắc lại tính chất vật lí và hóa học chung của kim loại? HS: Trả lời.
GV: Vậy, đơn chất phi kim có những tính chất vật lí và hóa học gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng nghiên cứu bài mới.
	-HS: trả lời

-HS chú ý lắng nghe


	Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: - Tính chất vật lí của phi kim.
- Tính chất hoá học của phi kim: Tác dụng với kim loại, với hiđro và với oxi.
- Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh, yếu của một số phi kim.
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	-  HS nêu tên một số loại phi kim ?
 HS rút ra tính chất vật lí khác kim loại của phi kim?
Yêu cầu HS quan sát và nêu trạng thái của các mẫu phi kim ở điều kiện thường?
- GV: Thông báo: Một số phi kim độc như clo, brom, iot


  Yêu cầu HS hoàn thiện các PTHH sau: 
1. Na  + Cl2         2. Fe + S
3. Fe + O2           4. Cu + O2
(Phụ đạo HS yếu kém)
-GV:  Yêu cầu HS cho biết sản phẩm thuộc loại hợp chất nào:
-GV:Yêu cầu HS kết luận tính chất phi kim tác dụng với kim loại
-GV: Mô phỏng thí nghiệm của Cl2 với H2 . Yêu cầu HS nhận xét hiện tượng?
- GV: Nhận xét.
-GV: Liên hệ kiến thức lớp 8 phản ứng của H2 với  O2 .
-GV: Yêu cầu HS nêu kết luận tính chất phi kim tác dụng với H2.
-GV: Chiếu slide 19 cho HS quan sát hình ảnh của một số phi kim cháy trong oxi.
-GV: Yêu cầu HS lên viết PTHH.
-GV: Kết luận.
- GV: Chiếu slide 22,23 : Yêu cầu HS nhận xét mức độ hoạt động của các phi kim?
-GV: Căn cứ vào đâu để đánh giá mức độ hoạt động của phi kim?
-GV: Kết luận.
	I. TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM.
I.1: Tính chất vật lý
- Phần lớn phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp.
- Ở điều kiện thường, phi kim tồn tại ở 3 trạng thái: rắn(C,S,P); lỏng(Br2); khí(O2, Cl2, N2 ). 
- Một số phi kim độc như clo, brom, iot.
I.2: Tính chất hóa học của phi kim
1. Tác dụng với kim loại: 

2Na + Cl2 2NaCl
→Kết luận: Phi kim tác dụng với kim loại tạo muối hoặc oxit.


2. Tác dụng với hidro:
+ Oxi tác dung với hidro:

2H2 + O2   2H2O
+ Clo tác dụng với hidro:

H2 + Cl2   2HCl
→Kết luận:Phi kim phản ứng với H2 tạo thành hợp chất khí
3. Tác dụng với oxi: 

         S + O2  SO2

             C + O2  CO2
4. Mức độ hoạt động của phi kim: 
-Mức độ hoạt động hóa học mạnh hay yếu của phi kim được căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và với hidro.
- Phi kim hoạt động mạnh như: F2, O2, Cl2
- Phi kim hoạt động yếu hơn : C, S, P.

	Hoạt động 3. Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.

	- Giáo viên chiếu bài tập lên tivi





- GV: Tổ chức thảo luận nhóm trong 5’: Yêu cầu HS hoàn thiện các PTHH cho chuỗi sơ đồ phản ứng sau:   SSO2SO3H2SO4K2SO4BaSO4.


- GV: Chiếu slide 27 cho HS trả lời các câu hỏi của trò chơi ô chữ. 
-Giáo viên gọi học sinh lên bảng làm bài, gọi học sinh khác nhận xét. Giáo viên chốt kiến thức.
	- Học sinh đọc bài.

-HS trao đổi cặp đôi 
- Học sinh lên bảng


- HS: chơi trò chơi

- HS: Lắng nghe, ghi bài. 


	Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.

	GV: chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm chuẩn bị bảng phụ máy tính trả lời các câu hỏi ra bảng phụ
GV chiếu các nhiệm vụ học tập
Tại sao lại có hiện tượng “ma trơi ”? 
-GV tổ chức cho hs báo cáo kết quả tìm được
-GV nhận xét, chốt kiến thức, cho điểm từng nhóm
	- HS chia nhóm, phân nhóm trưởng, thư kí



Các nhóm HS: chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi, nhanh chóng ghi ra bảng phụ

-Các nhóm chú ý quan sát thực hiện nhiệm vụ
-HS: đại diện học sinh các nhóm lên báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

	-GV chiếu hình ảnh, thông tin sau:
[image: ]
Vì sao sau những cơn giông, không khí trở nên trong lành, mát mẻ hơn ?

	-HS trả lời
GV bổ sung
Sau những cơn mưa, nếu dạo bước trên đường phố, đồng ruộng, người ta cảm thấy không khí trong lành, sạch sẽ. Sở dĩ như vậy là có hai nguyên nhân:
- Nước mưa đã gột sạch bụi bẩn làm bầu không khí được trong sạch.
- Trong cơn giông đã xảy ra phản ứng tạo thành ozon từ oxi:
Ozon sinh ra là chất khí màu xanh nhạt, mùi nồng, có tính oxi hóa mạnh. Ozon có tác dụng tẩy trắng và diệt khuẩn mạnh. Khi nồng độ ozon nhỏ, người ta cảm giác trong sạch, tươi mát.
Do vậy sau cơn mưa giông trong không khí có lẫn ít ozon làm cho không khí trong sạch, tươi mát.



-GV:
+Đánh giá nhận xét tinh thần thái độ của HS trong tiết học.
+Chốt lại kiến thức đã học.

[image: ]
4. Hướng dẫn tự học ở nhà	
- Làm bài tập về nhà 3, 4, 5SGK/76.
- Chuẩn bị trước bài: “Clo”
                                                		                                      
Tiết 29 +30:  TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM. CLO 
I. MỤC  TIÊU:  
1.Kiến thức :  Trình bày được: 
- Tính chất vật lí của clo.
- Clo có một số tính chất chung của phi kim (tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh.
- Viết các phương trình hoá học.
- Ứng dụng, phương pháp điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
2. Năng lực
		Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT
	- Năng lực kiến thức hóa học
- Năng lực thực nghiệm
- Năng lực nghiên cứu khoa học 



3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên         
-Ti vi, bảng phụ video đốt cháy dây đồng trong khí clo, clo tác dụng với nước, clo tác dụng với dung dịch kiềm.
2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu 
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp. 

	-GV:Kiểm tra bài cũ 
HS: Nêu tính chất hoá học của phi kim?
-GV: đặt vấn đề Clo là nguyên tố phi kim hoạt động hóa học mạnh, vậy clo có những tính chất như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu.
	-HS: trả lời

-HS chú ý lắng nghe


	Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: 
- Tính chất vật lí của clo.
- Clo có một số tính chất chung của phi kim (tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh.
- Viết các phương trình hoá học.
- Ứng dụng, phương pháp điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

	- GV: Cho HS đọc thông tin trong SGK.
-GV: Nêu tính chất vật lý của clo.
- GV: Nhận xét và kết luận về tính chất vật lí của Clo.


- GV: Thông báo clo có tính chất của phi kim.
- GV: Vậy clo có những tính chất hóa học nào ?
(Phụ đạo HS yếu kém).
- GV: Nhận xét và thông báo thêm clo không tác dụng trực tiếp với oxi
- GV: Yêu cầu HS viết PTHH cho các tính chất trên của Clo. 
(Phụ đạo HS yếu kém).

- GV:  Ngoài các tính chất của phi kim. Clo còn có tính chất hóa học nào khác?  
- GV: Cho HS quan sát tranh vẽ hình 3.3/SGK
- GV: Dựa vào hình 3.3 mô tả thí nghiệm:
+ Điều chế khí clo và dẫn khí Clo  Cốc đựng nước.
+ Nhúng một mẩu giấy quì tím vào dd thu được  gọi HS nhận xét hiện tượng.
- GV: Giải thích : Phản ứng của clo + nước theo hai chiều:

Cl2  +  H2O    HCl  + HClO  
  - Nước clo có tính tẩy màu 
(do axit hipoclorơ) có tính oxi hoá mạnh   làm mất màu quỳ tím.
- GV: Vậy khi dẫn khí Clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lý hay hiện tượng hoá học.
- GV: Thuyết trình phản ứng Clo tác dụng với dd NaOH.
- GV: Hướng dẫn HS viết PTHH

Cl2 + 2NaOH NaCl  + NaClO  + H2O  
 dd nước giaven có tính tẩy màu do NaClO là chất oxi hoá mạnh.  
- GV:  Gọi HS nhắc lại các tính chất của clo.
-GV: đặt vấn đề
Như chúng ta đã biết clo có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống? Vậy clo có những ứng dụng gì và vai trò của chúng như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. 
- GV: Chiếu các ứng dụng về Clo cho học sinh quan sát 
- GV: Cho biết clo có những ứng dụng gì? 



-GV:  Vì sao clo được dùng để tẩy trắng vải sợi, khử trùng nước sinh hoạt? 
- GV: Liên hệ thêm một số ứng dụng trong thực tế hàng ngày

- GV:	Giới thiệu nguyên liệu dùng để điều chế clo trong PTN , cho học sinh quan sát video điều chế khí Clo
-GV: Hướng dẫn HS viết PTHH xảy ra (Phụ đạo HS yếu kém).
- GV: Nhận xét về cách thu khí clo? 
-GV: Nêu vai trò của bình đựng H2SO4 đặc, của bình dd NaOH đặc. 
- GV: Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước không? Vì sao?.

- GV: Cho HS viết PTHH.
(Phụ đạo HS yếu kém).
- GV:	Cho HS quan sát VIDEO và thuyết trình về phương pháp điều chế  clo trong công nghiệp 
Trong công nghiệp Clo được điều chế bằng pp điện phân dd NaCl bão hoà (có màng ngăn xốp).
-GV: Cho HS viết PTHH xảy ra. 
- GV:	Thông báo vai trò của màng ngăn xốp, sau đó liên hệ thực tế sản xuất ở Việt Nam (nhà máy hoá chất Việt Trì, nhà máy giấy Bãi Bằng ...)
	I. TÍNH CHẤT CỦA CLO.
I.1: Tính chất vật lý
- Clo là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc, tan được trong nước.
- Clo là khí độc. 
I.2: Tính chất hóa học của Clo
I.2.1. Clo có tính chất hoá học  của phi kim không ? 
a. Tác dụng với kim loại

2Fe + 3Cl2  2FeCl3

Cu + Cl2    CuCl2

b.Clo tác dung với hidro

H2 + Cl2  2HCl

I.2.2. Clo còn có tính chất hoá học nào khác

a. Tác dụng với nước

H2O + Cl2    HCl +HClO







b. Tác dụng với dung dịch NaOH

Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O


















II. ỨNG DỤNG CỦA CLO (HS tự nghiên cứu)
-dùng để khử trùng nước sinh hoạt 
Dùng để khử trùng nước sinh
sinh hoạt 
- Tẩy trắng nước sinh hoạt 
- Điều chế nước Javen, clorua vôi 
- Điều chế nhựa PVC chất dẻo, chất màu, cao su   

III. ĐIỀU CHẾ KHÍ CLO (HS tự nghiên cứu)

1. Điều chế clo trong phòng thí nghiệm 
- Nguyên liệu : MnO2, dung dịch HCl đặc.
- Cách điều chế : SGK

MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O












2. Điều chế khí clo trong công nghiệp
- Trong công nghiệp clo được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn xốp

2NaCl + 2H2O   2NaOH + Cl2 + H2



	Hoạt động 3. Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.

	- Giáo viên chiếu bài tập lên tivi
BT1: Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi clo tác dụng  với :
a. Nhôm 	b. Đồng	c. Hidro	
d. Nước	e. Dung dịch NaOH

BT2: Hãy hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: 

  	

		3


       Cl2 	         HCl

	
         NaCl	

- GV: Chiếu slide 27 cho HS trả lời các câu hỏi của trò chơi ô chữ. 
-Giáo viên gọi học sinh lên bảng làm bài, gọi học sinh khác nhận xét. Giáo viên chốt kiến thức.
	

- Học sinh đọc bài.

-HS trao đổi cặp đôi 
- Học sinh lên bảng


- HS: chơi trò chơi







- HS: Lắng nghe, ghi bài. 


	Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.

	GV: chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm chuẩn bị bảng phụ máy tính trả lời các câu hỏi ra bảng phụ
GV chiếu các nhiệm vụ học tập
1.Tại sao nước máy thường dùng ở các thành phố lại có mùi khí clo ?
[image: ]
2.Trong bệnh viện người ta dùng dd nước màu vàng để lau sàn nhà vậy dd nước đấy là nước gì? Tại sao nước máy thành phố lại có mùi hôi ?
-GV tổ chức cho hs báo cáo kết quả tìm được
-GV nhận xét, chốt kiến thức, cho điểm từng nhóm
	- HS chia nhóm, phân nhóm trưởng, thư kí



Các nhóm HS: chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi, nhanh chóng ghi ra bảng phụ

-Các nhóm chú ý quan sát thực hiện nhiệm vụ













-HS: đại diện học sinh các nhóm lên báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

	· GV chiếu hình ảnh, thông tin sau:
[image: ]
Tại sao nước Javen tẩy trắng được vải bị ố bẩn?
   Nước Javen chứa NaClO, NaClO có tính oxi hóa rất mạnh nên phá vỡ các sắc tố màu sắc của các chất. Vì thế, Nước Javen được dùng làm thuốc tẩy trắng trong công nghiệp cũng như trong gia đình.
   Nắng làm cho lượng NaClO còn dư bị phân hủy và bay hoàn toàn khỏi quần áo, để quần áo không còn mùi tanh và hắc.
	-HS chú ý quan sát, lắng nghe, ghi nhớ thông tin
























-GV:+Đánh giá nhận xét tinh thần thái độ của HS trong tiết học.
+Chốt lại kiến thức đã học.
[image: ]




4. Hướng dẫn tự học ở nhà	
Làm bài tập về nhà:làm bài tập 3, 4, 5, 6, 9, 11 /SGK 81
Chuẩn bị ôn tập kiểm tra cuối kì
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